
STT Lớp MSHS Họ Tên
Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh

1 22KTL2 22KTL1.001 Đàm Vũ Đạt 21 2 1997

2 22KTL2 22KTL1.002 Trần Quang Đạt 27 1 1988

3 22KTL2 22KTL1.003 Võ Huỳnh Thanh Phong 21 5 2004

4 22KTL2 22KTL1.004 Từ Anh Quyền 20 1 1993

5 22KTL2 22KTL1.005 Hồ Nhựt Thắng 21 3 2002

6 22KTL2 22KTL1.006 Nguyễn Công Trạng 13 7 2003

7 22KTL2 22KTL2.001 Nguyễn Tuấn Anh 4 11 2007

8 22KTL2 22KTL2.002 Võ Anh Đạt 12 9 2007

9 22KTL2 22KTL2.003 Huỳnh Minh Đạt 28 12 2007

10 22KTL2 22KTL2.004 Sỳ Quốc Hào 11 8 2007

11 22KTL2 22KTL2.005 Trần Châu Hào 8 2 2004

12 22KTL2 22KTL2.006 Danh Minh Hiếu 3 7 2007

13 22KTL2 22KTL2.007 Lưu Trí Hoành 2 10 2007

14 22KTL2 22KTL2.010 Phạm Hồng Khang 12 4 2007

15 22KTL2 22KTL2.016 Phan Hoàng Luân 10 5 2006

16 22KTL2 22KTL2.026 Trần Nguyễn Hiền 3 1 2004

17 22KTL2 22KTL2.028 Trịnh Tuấn Anh 4 4 2007

18 22KTL2 22KTL2.029 Trần Quốc Trọng 9 12 2006
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